
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ LẠNG GIANG 

 

Số:         /TTYT- KD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vv đề nghị báo giá trang thiết bị y tế  

Máy siêu âm tổng quát (lần 2); 

 

Lạng Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế 

Bắc Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước nắm 2024 (lần 1). 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng khoa học ngày 04/04/2024 về việc thống nhất 

kế hoạch, nhu cầu, danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế thuộc 

gói thầu đề nghị mua sắm phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện 

Lạng Giang; 

Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: 

“Mua máy Siêu âm tổng quát của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông/ bà: Hà Văn Vỹ 

- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược- VTTBYT 

- Số điện thoại: 0974 148 620  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi 

qua email). 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược – VTTBYT, 

Trung tâm Y tế huyện LạngGiang (địa chỉ: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang) 

- Nhận qua email: Havybvlg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11 tháng 04 đến trước 10h ngày 22 

tháng 4 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá; 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
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1. Danh mục thiết bị y tế gồm: 

STT 

Danh mục 

trang thiết bị y 

tế 

Yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông số 

liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 
Đơn vị tính 

1 
Máy siêu âm 

tổng quát 

Theo bảng mô tả tính năng,  

yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại 

Phụ Lục I đính kèm 

01 Máy 

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại 

Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang – Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang – Thị Trấn 

Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là 01 lần 

khi hoàn thành việc lắp đặt vận hành.  

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ 

theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo 

hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp 

đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:  

+ Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế báo 

giá theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 

của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

+ Thông tin kê khai giá hoặc niêm yết giá và đường Link tra cứu (nếu có); 

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 ngày 

tính đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./. 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

  - Lưu: VT, KD, HSĐT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh 
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Phụ lục 1 

TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN  

CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số:         / TTYT- KD ngày 11 tháng 4 năm 2024) 

1. Máy siêu âm tổng quát 

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

- Máy siêu âm Doppler màu dùng cho thăm khám Ổ bụng, Sản khoa, Phụ khoa, Phần 

nông, Cơ xương khớp, mạch máu, Khám niệu, Khám nhi. 

- Có các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử; quét thể tích. 

2. THÂN MÁY CHÍNH 

2.1 Các thông số của hệ thống 

- Màn hình điều khiển: Cảm ứng, kích thước ≥ 12 inches 

- Màn hình hiển thị:  

+ Màn hình LED ≥ 21 inches 

+ Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh 

- Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 04 cổng 

- Dung lượng ổ cứng trong: SSD dung lượng ≥ 512 GB 

2.2 Các chế độ hoạt động  

- B-mode, M-mode, Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung PW, Doppler liên 

tục CW 

- Mode 3D/4D 

2.3 Các kiểu hiển thị hình ảnh có: Khả năng hiển thị đồng thời; Có thể lựa chọn hiển 

thị xen kẽ hoặc kết hợp các Mode; Zoom; Hình ảnh màu hóa. 

2.4 Chức năng tạo hình 

- Độ sâu hiển thị ảnh lên đến ≥ 40cm 

- Tốc độ khung hình: tối đa ≥ 1700 Frame/s 

- Số kênh xử lý số hóa: ≥ 300,000 kênh 

2.5 Các thông số quét: 

- Thông số quét của Mode B :  

+ Độ khuếch đại: từ ≥ 0 đến  ≤ 90 dB hoặc từ 0 đến 100% 

+ Dải động: khoảng ≥ 26 đến ≤ 96 dB 

- Thông số quét của Mode Doppler xung PW:  



+ Kích thước cửa sổ lấy mẫu: từ ≤ 1mm đến ≥ 20mm 

+ Tần số lặp xung PRF: từ ≤ 0.5 kHz đến ≥ 30 kHz 

2.6 Các thông số kết nối 

- Khả năng kết nối: DICOM 3.0 

3. Các thông số của đầu dò: 

Đầu dò Convex đa tần  

+ Số chấn tử: ≥ 128 

Đầu dò Linear đa tần  

+ Số chấn tử:  ≥ 128 

Đầu dò 4D thời gian thực  

+ Ứng dụng: sản khoa 

+ Số chấn tử:  ≥ 128 

Đầu dò Sector đa tần  

+ Ứng dụng: Tim 

+ Số chấn tử: ≥ 64 

4. Máy in nhiệt đen trắng  

+ Độ phân giải: ≥ 325 dpi 

5. Bộ lưu điện 1KVA online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 2  

Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung 

cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

thiết bị y tế 

(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên 

quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số 

ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết 

thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 

luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                   …., ngày.... tháng....năm.... 

                                                              Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

                                                                     (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 



nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài 

liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường 

hợp này, hãng sản xuát, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột 

“Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất 

của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối 

lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y 

tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như 

lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho 

các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết 

bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp 

phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt 

Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột 

này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan 

(nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí 

và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư 

sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

(VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền 

phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. 

Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải 

ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của 

mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên 

danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. 

Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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